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	QUỐC HỘI KHÓA XIV

ỦY BAN PHÁP LUẬT



	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2020


BÁO CÁO TÓM TẮT
Các Báo cáo thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2020 và Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước
Kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Thực hiện quy định của pháp luật, để kịp thời chuẩn bị nội dung phục vụ việc xem xét, cho ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp này đối với Báo cáo số 393/BC-CP ngày 31/8/2020 của Chính phủ về tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành năm 2020 (theo yêu cầu tại Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội) và Báo cáo số 410/BC-CP ngày 07/9/2020 của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước, Thường trực Ủy ban Pháp luật đã phối hợp cùng Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội tổ chức thẩm tra sơ bộ các Báo cáo nói trên. Nội dung thẩm tra chi tiết đã được thể hiện trong Báo cáo số 3484/BC-UBPL14 ngày 11/9/2020 và Báo cáo số 3492/BC/UBPL14 ngày 16/9/2020 của Thường trực Ủy ban Pháp luật gửi đến các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu tham dự phiên họp.

Do đây là các nội dung có mối quan hệ mật thiết với nhau nên để tiết kiệm thời gian, Thường trực Ủy ban Pháp luật xin lồng ghép báo cáo tóm tắt chung kết quả thẩm tra đối với cả 02 báo cáo nói trên của Chính phủ như sau:

I. NHẬN XÉT CHUNG

Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, Báo cáo số 393/BC-CP của Chính phủ đã phản ánh cơ bản toàn diện tình hình triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh trong năm 2020 và kết quả công tác ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết từ kỳ họp thứ 8 của Quốc hội đến nay; đồng thời, đã phân tích, đánh giá những mặt làm được, chỉ rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng của công tác này. 

Điểm nổi bật trong năm 2020 là việc Chính phủ, căn cứ yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (vào cuối năm 2019), đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực với phạm vi rà soát rất rộng, bao gồm lĩnh vực quản lý nhà nước của tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Tổng số văn bản đã được Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ tiến hành rà soát là rất lớn, gồm 8779 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đến hết ngày 30/6/2020, còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền ban hành của các cơ quan từ cấp Bộ trở lên. Qua đó, đã phát hiện nhiều nội dung quy định trong các văn bản có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn. Kết quả rà soát văn bản cùng với các đánh giá, phân tích về các tồn tại, hạn chế của hệ thống pháp luật, nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế cũng như các phương án xử lý, giải pháp, kiến nghị đã được Chính phủ nêu cụ thể trong Báo cáo số 410/BC-CP.
Nhìn chung, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan khác của Quốc hội đều ghi nhận, đánh giá cao việc chuẩn bị các Báo cáo nói trên. Các Báo cáo đều được xây dựng khá công phu, có nhiều thông tin, số liệu, phụ lục minh họa  cụ thể và cơ bản bám sát mục đích, yêu cầu đặt ra. 
Riêng đối với Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan của Quốc hội thấy rằng mặc dù đã có nhiều cố gắng song nội dung của Báo cáo cần được tiếp tục củng cố, hoàn thiện trước khi báo cáo với Quốc hội hay thực hiện việc công bố theo quy định tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt là đối với các nội dung liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật được nhận định là có mâu thuẫn, chồng chéo hay không phù hợp thực tiễn bởi mới qua công tác thẩm tra sơ bộ, các Ủy ban của Quốc hội đã chỉ ra (1) có những nội dung được nêu là mâu thuẫn, chồng chéo nhưng chưa bảo đảm tính chính xác hoặc là do việc hiểu, diễn giải không đúng tinh thần quy định của luật; (2) một số nội dung có mâu thuẫn, chồng chéo giữa các luật đã được xử lý, khắc phục trong thời gian qua nhưng chưa được cập nhật trong kết quả rà soát; (3) nhiều nội dung được cho là mâu thuẫn, chồng chéo nhưng ý kiến của các cơ quan còn rất khác nhau; hoặc (4) qua hoạt động giám sát, các cơ quan của Quốc hội thấy vẫn còn nhiều nội dung khác cũng có mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp thực tiễn nhưng chưa được tổng hợp, đề xuất trong Báo cáo… Hơn nữa, do Báo cáo của Chính phủ được gửi đến khá muộn, nên hầu hết các cơ quan của Quốc hội đều không có đủ thời gian xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng, tham vấn, làm việc với các cơ quan hữu quan để làm rõ tất cả các nội dung được cho là có mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách được nêu trong Báo cáo của Chính phủ và các phụ lục kèm theo có thực sự chính xác hay chỉ là những bất cập, thiếu thống nhất trong cách hiểu và áp dụng pháp luật. Mặt khác, một trong các yêu cầu của việc rà soát được Chính phủ nêu trong Báo cáo là “xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan”, nhưng nội dung về trách nhiệm chưa được nêu cụ thể trong Báo cáo.

II. VỀ NỘI DUNG CỦA CÁC BÁO CÁO

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành

Năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều giải pháp đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành nhằm tăng cường triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Chính phủ đã chỉ đạo việc soạn thảo và phối hợp tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đề ra nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật, yêu cầu các Bộ chủ động rà soát, phân công và xác định rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong soạn thảo, trình văn bản; bảo đảm chất lượng, tiến độ đã được xác định trong các nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, một số hạn chế vẫn chậm được khắc phục, nhất là việc đề nghị điều chỉnh chương trình để bổ sung dự án vẫn diễn ra phổ biến, gây khó khăn, bị động cho các cơ quan của Quốc hội; tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết vẫn kéo dài trong nhiều năm. Do đó, đề nghị Chính phủ quan tâm, có giải pháp hiệu quả hơn để khắc phục tình trạng này.

2. Về triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh

Công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh được Chính phủ chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ kỳ họp thứ 8 đến nay, Quốc hội đã thông qua 32 dự án (21 luật và 11 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật), trong đó có 26 dự án do Chính phủ trình (18 luật và 08 nghị quyết), kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp. Đã có thêm 03 dự án luật thuộc danh mục cần ban hành theo Nghị quyết số 718 được đưa vào Chương trình năm 2020. Tuy nhiên, tính đến tháng 8/2020, vẫn còn 18 dự án luật trong Danh mục nói trên chưa có kế hoạch triển khai xây dựng cụ thể, trong đó có 16 dự án luật được phân công cho Chính phủ chủ trì. Mặc dù Chính phủ đã có giải trình khái quát về lý do chưa đưa vào (hoặc đã rút ra) khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đối với một số dự án, nhưng do năm 2020 là năm cuối của tiến độ ban hành các luật, pháp lệnh được nêu trong Nghị quyết số 718, nên đề nghị Chính phủ đánh giá đầy đủ hơn và có kiến nghị cụ thể về các dự án luật này để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc có tiếp tục thực hiện nữa hay có giải pháp xử lý khác.

3. Về ban hành văn bản quy định chi tiết

Thường trực Ủy ban Pháp luật nhận thấy, mặc dù Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều giải pháp đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt hơn trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết nhưng so với các năm trước thì số lượng nợ văn bản quy định chi tiết có xu hướng tăng lên. Đến ngày 31/8/2020, còn 32/103 (31%) văn bản nợ chưa ban hành, trong đó có 06 văn bản đã chậm hơn 01 năm. Ngoài các nguyên nhân đã được Chính phủ chỉ ra trong Báo cáo, trong một số trường hợp, việc chậm trễ là do vướng mắc trong các khâu thực hiện thủ tục để ban hành văn bản. Bên cạnh đó, về chất lượng, mặc dù đa phần văn bản quy định chi tiết bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật nhưng vẫn có một số văn bản được phát hiện có dấu hiệu trái luật qua công tác giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. 

Về việc xử lý trách nhiệm, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị đánh giá đầy đủ hơn nội dung này gắn với các trường hợp cụ thể còn nợ đọng văn bản, làm rõ tác động của việc tự kiểm điểm đối với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác ban hành văn bản quy định chi tiết; đồng thời, đề nghị Chính phủ cần có chế tài xử lý trách nhiệm nghiêm khắc hơn theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 67 của Quốc hội, không nên coi việc không xem xét khen thưởng là hình thức xử lý trách nhiệm.

Đối với công tác kiểm tra văn bản, đề nghị báo cáo cụ thể hơn về số lượng văn bản đã được kiểm tra trong năm qua cũng như kết quả xử lý các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật được nêu tại Báo cáo số 126/BC-BTP ngày 06/5/2019 của Bộ Tư pháp. 
4. Về kết quả thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước (được nêu tại Báo cáo số 410/BC-CP)
Theo Báo cáo của Chính phủ và các phụ lục kèm theo, tổng cộng các cơ quan đã tiến hành rà soát được 8.779 văn bản, trong đó có 249 bộ luật, luật; 43 nghị quyết của Quốc hội; 44 pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; 1.163 nghị định của Chính phủ; 866 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 6.414 văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Trong số này có:

- 28 nội dung quy định trong 41 văn bản quy phạm pháp luật được nhận định là có mâu thuẫn, chồng chéo.

- 64 nội dung quy định trong 77 văn bản quy phạm pháp luật được nhận định là có bất cập, không phù hợp thực tiễn.

Các cơ quan của Quốc hội đồng tình với nhiều nội dung được cho là có mâu thuẫn, chồng chéo hay bất cập, không phù hợp thực tiễn theo như phân tích, đánh giá trong Báo cáo của Chính phủ. Tuy nhiên, việc đánh giá văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo hay không phù hợp với thực tiễn là vấn đề cần được tiến hành hết sức thận trọng, bởi không chỉ liên quan đến chất lượng của công tác xây dựng pháp luật mà sẽ có tác động, ảnh hưởng lớn đến tâm lý, ý thức tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp cũng như của toàn xã hội nói chung. Do đó, mỗi nhận định, đánh giá cần phải hết sức cụ thể, rõ ràng, có lập luận chặt chẽ, thuyết phục, phương án xử lý phù hợp, khả thi. 
Trong số những nội dung được nhận định là có mâu thuẫn, chồng chéo liên quan đến các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH được nêu trong Báo cáo thì có nội dung là do ngôn ngữ thể hiện trong luật, pháp lệnh, nghị quyết chưa cụ thể, rõ ràng, việc sử dụng thuật ngữ thiếu thống nhất dẫn đến nhiều cách hiểu và diễn giải pháp luật khác nhau; có nội dung là do sự thiếu nhất quán trong nguyên tắc áp dụng pháp luật hoặc khi xây dựng, ban hành văn bản cụ thể chưa thể hiện đúng nội dung một số nguyên tắc, lý thuyết căn bản của pháp luật đã được ghi nhận trong Hiến pháp hay một số đạo luật có tính nền tảng nên gây ra sự thiếu thống nhất trong cách thức quy định và áp dụng pháp luật. Đối với các nội dung được nhận định là không phù hợp với thực tiễn thì cũng có nội dung là do thay đổi của tình hình dẫn đến phát sinh nhu cầu cần cập nhật, điều chỉnh về cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật; song cũng có những nội dung bộc lộ rõ bất cập, không phù hợp ngay từ khi văn bản được ban hành do quy định trong văn bản chưa có tính bao quát, còn bỏ sót nội dung cần điều chỉnh trong lĩnh vực có liên quan hoặc quá trình tổng kết, đánh giá để làm cơ sở cho việc soạn thảo văn bản chưa được thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm khiến cho quy định trong luật còn chung chung, chưa cụ thể, thiếu tính khả thi….Đồng thời, cũng cần kể đến một loạt các nội dung được cho là mâu thuẫn, chồng chéo, khó thực hiện, song thực chất do các cơ quan chưa hiểu và triển khai thực hiện đúng, nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của luật. 

Đối với từng nội dung mà Chính phủ đã nêu trong Báo cáo, các Ủy ban hữu quan của Quốc hội đều đã có nghiên cứu, đánh giá và có ý kiến bước đầu về những điểm được nhận định là có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Theo đó, đối với 57 nội dung được nêu là có mâu thuẫn, chồng chéo giữa các luật, pháp lệnh trong Báo cáo của Chính phủ, có 22 nội dung đã có sự đồng thuận, nhất trí giữa các cơ quan, 05 nội dung có sự nhất trí một phần, 09 nội dung không nhất trí với nhận định trong Báoc cáo và vẫn còn nhiều nội dung ý kiến mà các Ủy ban còn ý kiến khác nhau, chưa đủ cơ sở để đánh giá hoặc chưa có ý kiến chính thức, cần được tiếp tục nghiên cứu (xin xem cụ thể trong các phụ lục kèm theo Báo cáo thẩm tra số 3492/BC-UBPL14). Tuy nhiên, do thời gian tiếp cận các nội dung này còn ngắn, nên ngay cả các nội dung mà Ủy ban của Quốc hội đã có sự đồng thuận, nhất trí với đánh giá, nhận định của Chính phủ thì cũng cần được tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn thi hành, đánh giá tác động, lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đối tượng có liên quan để có phương án sửa đổi, bổ sung hay phương án xử lý khác phù hợp, khả thi.
5. Về việc bố trí các nguồn lực bảo đảm cho công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh

Về đội ngũ người làm công tác xây dựng pháp luật, theo Báo cáo năm 2019 của Chính phủ, tại thời điểm 15/8/2019 còn 2.402 người làm công tác pháp chế chưa có trình độ cử nhân luật theo yêu cầu của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Theo đó, Chính phủ đã đề ra giải pháp triển khai các lớp đào tạo văn bằng 2 chuyên ngành luật cho những người thuộc diện nói trên. Tuy nhiên, trong Báo cáo năm 2020 không đề cập đến số lượng người làm công tác pháp chế chưa có trình độ cử nhân luật cũng như kết quả đào tạo như đã nêu trong Báo cáo năm 2019 và giải pháp trong thời gian tới. Do đó, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung nội dung này trong Báo cáo.

Về kinh phí bảo đảm công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, Báo cáo của Chính phủ cho rằng “nguồn lực tài chính dành cho xây dựng và thi hành pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn”. Đây là vấn đề đã được đề cập liên tục trong nhiều kỳ báo cáo của Chính phủ trong giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa có giải pháp toàn diện để xử lý dứt điểm. Do đó, Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị trong Báo cáo cần có thêm các giải pháp cụ thể đối với nội dung này.

6. Về các hạn chế, bất cập và nguyên nhân

Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan khác của Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung đánh giá, phân tích về hạn chế, bất cập và nguyên nhân được nêu trong cả 02 báo cáo của Chính phủ. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cần đánh giá rõ hơn việc khắc phục những bất cập, hạn chế đã được chỉ ra trong Báo cáo về công tác thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh năm 2019 cũng như các năm từ 2014 đến nay, nhất là các giải pháp để khắc phục triệt để việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, bảo đảm nguồn lực cho công tác xây dựng và triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Đối với việc để xảy ra tình trạng các văn bản quy phạm pháp luật còn nhiều nội dung có mâu thuẫn, chồng chéo hay không phù hợp thực tiễn nhưng chậm được xử lý, khắc phục, đề nghị Chính phủ quan tâm đánh giá, phân tích làm rõ thêm những vấn đề được nêu trong Báo cáo số 3492/BC-UBPL14 của Thường trực Ủy ban Pháp luật, nhất là về các nguyên nhân và đặc điểm của các nhóm vấn đề đã được tập trung rà soát để có cơ sở xác định, đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục phù hợp, khả thi.

7. Về nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị
Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp, kiến nghị đã được Chính phủ đề ra trong cả 02 báo cáo. Bên cạnh các kiến nghị của Chính phủ, để phát huy các kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục hạn chế trong công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, ban hành văn bản quy định chi tiết, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn trong thời gian tới, Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội đã bổ sung nhiều kiến nghị, đề xuất cụ thể trong các Báo cáo thẩm tra, trong đó đáng quan tâm là các kiến nghị sau đây:
(1) Đối với việc nâng cao chất lượng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật nói chung:

-  Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội:

+ Thực hiện nghiêm túc hơn nữa các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong công tác thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; cương quyết không đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, không tiến hành thẩm tra đối với các đè nghị, dự án, dự thảo không bảo đảm đầy đủ hồ sơ, chất lượng, tiến độ theo quy định. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban cần chủ động, tích cực tham gia thẩm tra, có ý kiến để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật đối với những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách trong các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do cơ quan khác của Quốc hội chủ trì thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý.

+ Tăng cường và tổ chức thực hiện thường xuyên công tác giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực mình phụ trách; kết hợp tổ chức giám sát chuyên đề, tổ chức giải trình về việc thực hiện pháp luật trong một số lĩnh vực phức tạp, còn nhiều quy định có dấu hiệu mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp thực tiễn để kịp thời kiến nghị việc hoàn thiện chính sách, pháp luật. Tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung kiến nghị qua giám sát.

- Đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ:
+ Triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là đối với những nội dung vừa được Quốc hội sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp thứ 9 vừa qua. Nâng cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản, bảo đảm chất lượng, tránh mâu thuẫn, chồng chéo, cụ thể là khi dự kiến quy định vấn đề mới, khác với hiện hành cần phải tiến hành rà soát kỹ các văn bản pháp luật có liên quan để trình, sửa đổi đồng bộ, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan tổ chức hữu quan, người dân, doanh nghiệp; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo, kể cả cơ quan tham gia soạn thảo, cơ quan có trách nhiệm phải tham gia ý kiến mà không thực hiện đúng, đầy đủ quy định của Luật.

+ Bộ Tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định các dự án luật, pháp lệnh, bảo đảm đúng tiến độ; chú trọng bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất của hệ thống pháp luật trong quá trình thẩm định.

+ Các Bộ, ngành hữu quan tổ chức quán triệt nghiêm túc các quy định của  các luật mới được Quốc hội thông qua, mới có hiệu lực thi hành; tăng cường và đổi mới cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và tư duy áp dụng pháp luật của cả cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức và toàn xã hội nói chung; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

+ Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; xử lý nghiêm túc đối với các văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch và khả thi của hệ thống pháp luật. Tiếp tục có kế hoạch tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo các chuyên đề, lĩnh vực ngoài 10 lĩnh vực đã được tập trung rà soát trong lần này để bảo đảm tính bao quát, toàn diện.

+ Định kỳ đánh giá, tổng kết việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực do Bộ, ngành mình quản lý để phát hiện các vấn đề vướng mắc, bất cập, không còn phù hợp, kịp thời đề xuất việc hoàn thiện chính sách, pháp luật một cách phù hợp, khả thi, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống.

(2) Đối với việc báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh:

- Đề nghị Chính phủ rà soát, có kiến nghị cụ thể đối với các dự án luật, pháp lệnh cần ban hành theo danh mục xác định tại Nghị quyết số 718 nhưng đến nay chưa được ban hành, trường hợp cần thiết thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh danh mục này. 

- Đề nghị Chính phủ chỉ đạo tổ chức tổng kết việc thực hiện quy định về kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV để làm cơ sở cho việc kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bảo đảm đủ nguồn lực tài chính cho công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới.

- Đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 32 văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng.
(3) Đối với việc xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ:

Trên cơ sở kết quả thẩm tra sơ bộ, các cơ quan của Quốc hội kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng xử lý đối với các nội dung được xác định qua quá trình rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ như sau:

- Thứ nhất là liên quan đến các nội dung được xác định là có mâu thuẫn, chồng chéo hay không phù hợp thực tiễn trong các luật, pháp lệnh, nghị của Quốc hội, UBTVQH:

+ Đối với các vấn đề giữa Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội đã thống nhất ý kiến (xem Mục I - Phụ lục 02) thì đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ phụ trách quản lý nhà nước về lĩnh vực tương ứng khẩn trương nghiên cứu, tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật, thực hiện các thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hay ban hành văn bản mới báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đối với các văn bản đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, năm 2021, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan được giao chủ trì chuẩn bị, soạn thảo dự án kịp thời cập nhật nội dung kết quả rà soát, nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh các nội dung có liên quan trong các dự án luật đang hoặc sẽ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xử lý một cách căn bản, dứt điểm các vấn đề còn bất cập đã được phát hiện.

+ Đối với các vấn đề mà ý kiến của các cơ quan của Quốc hội chưa thống nhất, mới thống nhất một phần với ý kiến của Chính phù hoặc chưa có đủ cơ sở để đánh giá (xem Mục II, III, IV - Phụ lục 02) thì đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp cùng các Ủy ban hữu quan của Quốc hội tiếp tục thảo luận, đánh giá, làm rõ các nội dung được nhận định là có mâu thuẫn, chồng chéo hay không phù hợp thực tiễn để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

- Thứ hai là đối với các nội dung có mâu thuẫn, chồng chéo hay không phù hợp thực tiễn trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành văn bản mới theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành để khắc phục trong thời gian sớm nhất các bất cập kể trên. Chính phủ, các cơ quan cần có kế hoạch xử lý các văn bản thuộc nhóm này, trong đó nêu rõ tên văn bản, nội dung, yêu cầu xử lý và thời điểm dự kiến hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới, đồng thời gửi cho Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phụ trách về từng lĩnh vực tương ứng để thực hiện việc giám sát theo thẩm quyền.

- Thứ ba, đối với các quy định đã được khẳng định là mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp thực tiễn, nếu tiếp tục thực hiện sẽ gây bất cập, khó khăn cho công tác thi hành pháp luật, thì Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần chủ động tự mình hoặc báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ, ngưng hiệu lực một phần hoặc toàn bộ văn bản trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung, thay thế hay bãi bỏ các văn bản có liên quan.

- Thứ tư, đối với các nội dung có vướng mắc, bất cập nhưng chủ yếu do nhận thức pháp luật chưa thống nhất, do tổ chức thực hiện hoặc do các yếu tố kỹ thuật không làm ảnh hưởng đến bản chất của nội dung cần điều chỉnh thì đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nguyên nhân và có biện pháp phù hợp để hướng dẫn thực hiện thống nhất. 
Để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 sắp tới, đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện nội dung Báo cáo trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm thông tin báo cáo được cập nhật, chính xác, toàn diện, khách quan, chỉ đưa vào Báo cáo những nội dung được xác định là thực sự có mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp thực tiễn và đã có sự thống nhất cao giữa các cơ quan.

Trên đây là tóm tắt các nội dung chính trong các Báo cáo thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước. Thường trực Ủy ban Pháp luật xin kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN PHÁP LUẬT
